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Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chú

1 DH81700003 Phan Quốc An D17_XD01 6 Đạt

2 DH81704819 Lưu Đức Anh D17_XD01 8 Đạt

3 DH81700703 Nguyễn Quốc Anh D17_XD01 7 Đạt

4 DH81700111 Ngô Mai Quốc Bảo D17_XD01 0 Không đạt Không làm bài

5 DH81703239 Lê Vũ Duy D17_XD01 8 Đạt

6 DH81700685 Võ Trương Huỳnh Đức D17_XD01 8 Đạt

7 DH81700398 Nguyễn Minh Hiếu D17_XD01 8 Đạt

8 DH81700764 Đỗ Văn Hòa D17_XD01 7 Đạt

9 DH81701245 Lê Minh Hòa D17_XD01 8 Đạt

10 DH81701183 Nguyễn Toàn Kim Huy D17_XD01 7 Đạt

11 DH81701046 Lê Quang Hưng D17_XD01 7 Đạt

12 DH81700041 Đoàn Nghĩa Khiêm D17_XD01 7 Đạt

13 DH81700768 Đổ Minh Liêm D17_XD01 6 Đạt

14 DH81700080 Hoàng Kim Long D17_XD01 0 Không đạt Không làm bài

15 DH81700167 Trịnh Hải Long D17_XD01 7 Đạt

16 DH81701005 Nguyễn Công Hoàng Mỹ D17_XD01 7 Đạt

17 DH81700552 Nguyễn Trần Hoài Nam D17_XD01 8 Đạt

18 DH81700461 Trần Nguyễn Hoài Nam D17_XD01 6 Đạt

19 DH81700665 Bùi Duy Nghĩa D17_XD01 6 Đạt

20 DH81700325 Đỗ Tấn Nghĩa D17_XD01 8 Đạt

21 DH81700124 Lý Phong Nhã D17_XD01 8 Đạt

22 DH81700225 Huỳnh Công Phúc D17_XD01 6 Đạt

23 DH81603802 Trương Đức Duy Phúc D17_XD01 6 Đạt

24 DH81700534 Võ Quang Hoàng Phúc D17_XD01 6 Đạt

25 DH81701119 Nguyễn Minh Quân D17_XD01 5 Đạt

26 DH81700178 Ngô Thanh Sơn D17_XD01 0 Không đạt Không làm bài

27 DH81701198 Võ Tấn Tài D17_XD01 7 Đạt

28 DH81705195 Hồ Nhật Tân D17_XD01 7 Đạt

29 DH81701481 Phan Văn Thảo D17_XD01 8 Đạt
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30 DH81701104 Trần Trung Tính D17_XD01 7 Đạt

31 DH81700449 Huỳnh Minh Toàn D17_XD01 8 Đạt

32 DH81700451 Trần Quốc Trung D17_XD01 9 Đạt

33 DH81700565 Phạm Ngọc Tú D17_XD01 6 Đạt

1 DH81700363 Nguyễn Vũ Gia An D17_XD02 8 Đạt

2 DH81702173 Hứa Nam Anh D17_XD02 7 Đạt

3 DH81702977 Nguyễn Tiến Dũng D17_XD02 8 Đạt

4 DH81702812 Phạm Tiến Dũng D17_XD02 8 Đạt

5 DH81702615 Huỳnh Nguyễn Hoàng Duy D17_XD02 6 Đạt

6 DH81701324 Tiêu Thanh Đại D17_XD02 7 Đạt

7 DH81702153 Nguyễn Tấn Đạt D17_XD02 8 Đạt

8 DH81702670 Ma Anh Giang D17_XD02 8 Đạt

9 DH81701948 Trương Ngọc Hà D17_XD02 6 Đạt

10 DH81701218 Ưng Đặng Quốc Hào D17_XD02 5 Đạt

11 DH81700831 Nguyễn Lê Khánh Hậu D17_XD02 0 Không đạt Không làm bài

12 DH81701322 Hồ Ngọc Hiển D17_XD02 8 Đạt

13 DH81701911 Đoàn Công Hiếu D17_XD02 4 Không đạt

14 DH81703442 Nguyễn Việt Hoàng D17_XD02 7 Đạt

15 DH81701994 Phạm Huy Hoàng D17_XD02 0 Không đạt Không làm bài

16 DH81701216 Ngô Hoàng Huy D17_XD02 6 Đạt

17 DH81702491 Nguyễn Thành Kiên D17_XD02 7 Đạt

18 DH81702666 Nguyễn Văn Lai D17_XD02 5 Đạt

19 DH81703013 Đoàn Nguyễn Viết Luân D17_XD02 5 Đạt

20 DH81701999 Bùi Quang Minh D17_XD02 0 Không đạt Không làm bài

21 DH81703824 Lâm Võ Phúc Nguyên D17_XD02 4 Không đạt

22 DH81705254 Phạm Ngọc Thanh Nguyên D17_XD02 8 Đạt

23 DH81701048 Lê Văn Phát D17_XD02 6 Đạt

24 DH81703975 Lê Tấn Phước D17_XD02 7 Đạt

25 DH81700186 Vi Tuấn Sang D17_XD02 8 Đạt

26 DH81702786 Đoàn Văn Tâm D17_XD02 7 Đạt

27 DH81700851 Phạm Chu Thiện D17_XD02 0 Không đạt Không làm bài

28 DH81704233 Nguyễn Thuận D17_XD02 7 Đạt

29 DH81702652 Phạm Lý Duy Thư D17_XD02 0 Không đạt Không làm bài

30 DH81701841 Lê Thanh Tiến D17_XD02 6 Đạt

31 DH81701031 Lê Nguyễn Thanh Trinh D17_XD02 7 Đạt

32 DH81701068 Nguyễn Văn Trường D17_XD02 7 Đạt

33 DH81704869 Trần Anh Tú D17_XD02 7 Đạt

34 DH81702499 Lê Xuân Văn D17_XD02 7 Đạt
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35 DH81701959 Nguyễn Văn Vũ D17_XD02 8 Đạt

1 DH81703097 Phạm Thế Anh D17_XD03 7 Đạt

2 DH81703104 Vũ Đình Anh D17_XD03 7 Đạt

3 DH81703106 Vũ Tuấn Anh D17_XD03 0 Không đạt Không làm bài

4 DH81703112 Nguyễn Hoàng Ân D17_XD03 8 Đạt

5 DH81703115 Phạm Vương Tri Ân D17_XD03 8 Đạt

6 DH81703157 Trần Võ Bảo Châu D17_XD03 8 Đạt

7 DH81702939 Võ Ngọc Hà D17_XD03 8 Đạt

8 DH81703394 Nguyễn Đức Hiếu D17_XD03 6 Đạt

9 DH81703475 Hồ Đức Huy D17_XD03 8 Đạt

10 DH81702927 Lê Quang Khải D17_XD03 8 Đạt

11 DH81703569 Lương Trần Đăng Khoa D17_XD03 5 Đạt

12 DH81703749 Nguyễn Trần Quốc Nam D17_XD03 7 Đạt

13 DH81700754 Nguyễn Huỳnh Khánh Nguyên D17_XD03 0 Không đạt Không làm bài

14 DH81700388 Phạm Thị Quỳnh Như D17_XD03 8 Đạt

15 DH81703924 Huỳnh Tấn Phát D17_XD03 6 Đạt

16 DH81703929 Nguyễn Tấn Phát D17_XD03 7 Đạt

17 DH81702277 Nguyễn Thị Kim Phượng D17_XD03 6 Đạt

18 DH81704010 Nguyễn Minh Quân D17_XD03 8 Đạt

19 DH81702980 Phạm Minh Quân D17_XD03 8 Đạt

20 DH81704034 Huỳnh Quang Quý D17_XD03 6 Đạt

21 DH81704069 Lưu Văn Hoàng Sơn D17_XD03 0 Không đạt Không làm bài

22 DH81704097 Nguyễn Lê Quyết Tâm D17_XD03 7 Đạt

23 DH81702914 Nguyễn Minh Thái D17_XD03 7 Đạt

24 DH81704122 Nguyễn Trương Quốc Thái D17_XD03 0 Không đạt Không làm bài

25 DH81704144 Bùi Xuân Thành D17_XD03 7 Đạt

26 DH81704155 Trần Huy Thành D17_XD03 0 Không đạt Không làm bài

27 DH81704182 Trảo An Thống D17_XD03 6 Đạt

28 DH81704279 Nguyễn Nhật Tiến D17_XD03 5 Đạt

29 DH81704318 Phạm Văn Tôn D17_XD03 0 Không đạt Không làm bài

30 DH81702960 Chu Quốc Triệu D17_XD03 6 Đạt

31 DH81704456 Trần Minh Tuấn D17_XD03 0 Không đạt Không làm bài

32 DH81702803 Huỳnh Thanh Tùng D17_XD03 5 Đạt

33 DH81704506 Lê Khánh Văn D17_XD03 0 Không đạt Không làm bài

34 DH81702248 Nguyễn Toàn Vủ D17_XD03 0 Không đạt Không làm bài

1 DH81701055 Tiêu Trọng An D17_XD04 8 Đạt

2 DH81701387 Đặng Văn Cường D17_XD04 0 Không đạt Không làm bài

3 DH81701191 Châu Hoàng Duy D17_XD04 8 Đạt
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4 DH81700454 Trần Quốc Duy D17_XD04 9 Đạt

5 DH81703333 Nguyễn Hoàng Giang D17_XD04 6 Đạt

6 DH81703423 Võ Đức Trí Hạnh D17_XD04 7 Đạt

7 DH81703428 Ngô Phước Hòa D17_XD04 7 Đạt

8 DH81703447 Trần Nhật Minh Hoàng D17_XD04 8 Đạt

9 DH81700142 Nguyễn Tấn Lộc D17_XD04 6 Đạt

10 DH81700141 Võ Hữu Lộc D17_XD04 8 Đạt

11 DH81701529 Bùi Văn Minh D17_XD04 8 Đạt

12 DH81700154 Nguyễn Duy Minh D17_XD04 8 Đạt

13 DH81703755 Lê Hữu Năng D17_XD04 8 Đạt

14 DH81703811 Lê Trọng Nghĩa D17_XD04 7 Đạt

15 DH81703814 Nguyễn Hoàng Trung Nghĩa D17_XD04 7 Đạt

16 DH81700420 Nguyễn Thị Phương Ngọc D17_XD04 4 Không đạt

17 DH81704806 Ngô Thị Quỳnh Như D17_XD04 8 Đạt

18 DH81703917 Nguyễn Mai Ninh D17_XD04 7 Đạt

19 DH81702338 Hồng Hoàng Phi D17_XD04 6 Đạt

20 DH81705218 Huỳnh Trọng Phú D17_XD04 7 Đạt

21 DH81703971 Trần Hoàng Phúc D17_XD04 8 Đạt

22 DH81701691 Lương Hồng Phước D17_XD04 8 Đạt

23 DH81701532 Lý Trường Sơn D17_XD04 9 Đạt

24 DH81704072 Nguyễn Hồng Sơn D17_XD04 0 Không đạt Không làm bài

25 DH81700375 Tăng Xuân Sơn D17_XD04 7 Đạt

26 DH81702325 Trần Thanh Sơn D17_XD04 0 Không đạt Không làm bài

27 DH81702949 Huỳnh Tấn Tài D17_XD04 7 Đạt

28 DH81704123 Nguyễn Văn Thái D17_XD04 5 Đạt

29 DH81705027 Bùi Thanh Thắng D17_XD04 7 Đạt

30 DH81702270 Mai Ngọc Trọng D17_XD04 6 Đạt

31 DH81704473 Nguyễn Mạnh Tuyền D17_XD04 8 Đạt

32 DH81704517 Lê Thanh Vi D17_XD04 6 Đạt

33 DH81704533 Nguyễn Đức Vinh D17_XD04 8 Đạt

34 DH81704505 Võ Tuấn Vỹ D17_XD04 6 Đạt

Tp.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2017
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